
Saccharomyces/Licorice Root/Rehmannia Glutinosa
Root/Angelica Gigas Root/Ophiopogon Japonicus
Root/Atractylodes Macrocephala Root/Paeonia
Lactiflora Root/Anemarrhena Asphodeloides

Root/Fraxin

Tên
Saccharomyces/Licorice Root/Rehmannia Glutinosa Root/Angelica Gigas
Root/Ophiopogon Japonicus Root/Atractylodes Macrocephala Root/Paeonia
Lactiflora Root/Anemarrhena Asphodeloides Root/Fraxin

Số CAS
Tên 
hóa học
Số EC
UII
Mô tả
Quy 
định
Chức 
năng
Ứng 
dụng

Thành phần có INCI

Không có dữ liệu


